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SINH LỚP Ngành

1 510200377 Đặng Bình An 25/10/2000 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

2 510200362 Nguyễn Tuấn Anh 06/01/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

3 510200384 Nguyễn Văn Chiến 09/12/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

4 510200270 Nguyễn Văn Đạt 26/05/2001 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

5 510200190 Phạm Quốc Đạt 01/10/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

6 510200108 Nguyễn Thành Đạt 14/04/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

7 510200271 Nguyễn Thế Diện 16/08/2000 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

8 510200216 Lê Thanh Đoàn 10/09/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

9 510200268 Trịnh Minh Dũng 10/04/2001 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

10 510200189 Nguyễn Phạm Hữu Dương 30/04/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

11 510200400 Nguyễn Minh Duy 23/02/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

12 510200330 Phạm Gia Hồng 30/06/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

13 510200242 Võ Phạm Mỹ Huyền 15/05/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

14 510200284 Võ Văn Hoàng Kha 30/10/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

15 510200162 Trương Phạm Duy Khang 31/07/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

16 510200386 Dương Trí Khánh 26/01/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

17 510200354 Nguyễn Hoàng Phi Long 29/03/2000 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

18 510200373 Nguyễn Văn Mạnh 16/04/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

19 510200078 Vũ Thành Minh 20/12/2000 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

20 510200241 Trần Huỳnh Ái My 06/10/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

21 510200395 Đào Nguyễn Tiến Năm 19/11/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

22 510200349 Nguyễn Phi Phàm 06/07/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

23 510200201 Trần Thanh Phong 17/10/2001 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

24 510200352 Võ Nguyễn Hoàng Quân 27/03/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

25 510200170 Nguyễn Phan Hải Quân 16/09/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

26 510200188 Phạm Quốc Thái 21/11/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

27 510200287 Bạch Đình Thành 21/10/2001 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

28 510200214 Kiều Tấn Thống 24/10/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa
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29 510200396 Lê Văn Tiền 18/03/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

30 510200366 Nguyễn Quốc Toản 25/11/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

31 510200399 Trần Thị Diễm Trân 12/11/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

32 510200150 Trần Thảo Trang 06/02/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

33 510200098 Đinh Quang Triết 02/04/2000 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

34 510200240 Nguyễn Thị Hồng Vi 23/11/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

35 501200156 Lê Thị Hải 11/05/2002 CD20DH2 Thiết kế đồ họa

36 510200382 Huỳnh Như Bình 01/06/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

37 510200381 Phạm Văn Hà 03/02/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

38 510200124 Huỳnh Thúy Hân 20/03/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

39 510200360 Mai Nhật Hy 07/07/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

40 510200180 Trần Lê Gia Linh 16/07/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

41 510200147 Lý Hoàng Lượng 12/06/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

42 510200356 Trần Huệ Ngọc 13/08/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

43 510200329 Nguyễn Trọng Nhân 15/11/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

44 510200409 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 16/07/1998 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

45 510200398 Mai Yến Quỳnh 09/03/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

46 510200220 Nguyễn Ngọc Thạch 01/02/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

47 510200193 Nguyễn Võ Duy Thái 10/01/2001 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

48 510200397 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 29/10/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

49 510200119 Nguyễn Thanh Thừng 02/09/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

50 510200143 Phạm Quốc Tú 27/06/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

51 510200276 Nguyễn Thảo Vân 14/04/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

52 510200363 Nguyễn Yến Vi 19/12/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa

53 510200153 Đặng Hoàng Việt 01/05/2002 CD20DH3 Thiết kế đồ họa


